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Câu 1 (1 điểm). Tìm và ghi lại các từ láy trong đoạn thơ sau:
                                                Con đò lá trúc qua sông

Trái mơ tròn trĩnh, quả bòng đung đưa.

Bút nghiêng lất phất hạt mưa

Bút chao gợn nước Tây hồ lăn tăn.”
Câu 2 (1 điểm). Xác định bộ phận chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ trong các câu văn sau và cho biết các câu đó là câu đơn hay câu ghép:
        1) Rồi hôm sau, khi phương đông vừa vẩn bụi hồng, con chim họa mi ấy lại hót vang lừng chào nắng sớm.
        2) Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy s​ương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đ​ường làng dài và hẹp.
Câu 3 (1 điểm). Một bạn viết đoạn mở bài cho bài văn tả con vật nuôi trong nhà nhưng lại quên ghi dấu câu. Em hãy giúp bạn bằng cách điền dấu câu vào vị trí thích hợp cho đúng ngữ pháp và viết lại đoạn văn đó.

        Hè năm ngoái em đến thăm ngoại em thấy nhà ngoại em có hai con mèo rất dễ thương em xin ngoại con mèo tam thể nó xinh và ngoan nữa nên đ​ược cả nhà đều quý bố em đặt tên cho nó là Mimi.
Câu 4 (7 điểm). Tia nắng đầu tiên rớt xuống vườn, đánh thức cây lá, cỏ hoa; giọt sương đêm vẫn còn long lanh trên lá; tiếng chim bỗng hót véo von; cảnh vật như được tiếp thêm sức sống mới ... Em hãy tả vườn cây mà em biết vào buổi sớm trong lành ấy.
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